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QUYẾT ĐỊNH  

XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐƠN VỊ, CÔNG CHỨC,  

NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2025 

 

TRƯỞNG THỐNG KÊ, THỐNG KÊ TỈNH ĐẮK LẮK 

 

Căn cứ Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc 

kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống 

chính trị; 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-

CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-CTK ngày 11/7/2025 của Cục trưởng Cục 

Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thống kê 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc Cục Thống kê; 

Căn cứ Công văn số 2819/CTK-TCCB ngày 09/12/2025 của Cục Thống kê về 

việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị và công chức, viên 

chức, người lao động năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng, phòng Tổ chức – Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Xếp loại chất lượng đơn vị, công chức, người lao động thuộc Thống 

kê tỉnh Đắk Lắk năm 2025 theo các mức như sau: 

1. Đối với đơn vị 

1.1. Nhóm các Phòng thuộc Thống kê tỉnh: 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 đơn vị;  

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 04 đơn vị. 

1.2. Nhóm các Thống kê cơ sở: 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02 đơn vị;  

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 13 đơn vị. 
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2. Đối với công chức, người lao động 

2.1. Nhóm Phó Trưởng Thống kê tỉnh 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 người; 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 01 người. 

2.2. Nhóm Trưởng phòng 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 người;  

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 03 người. 

2.3. Nhóm Phó Trưởng phòng 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 0;  

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 01 người. 

2.4. Nhóm Trưởng Thống kê cơ sở: 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01;  

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 11 người. 

2.5. Nhóm Phó Trưởng Thống kê cơ sở: 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 người;  

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 06 người. 

2.6. Nhóm Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo và người lao động 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 20 người;  

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 80 người. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3: Trưởng phòng phòng Tổ chức - Hành chính, Thường trực Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                 TRƯỞNG THỐNG KÊ TỈNH 
  - Như Điều 3;             

  - Ban TCCB-CTK (để b/c);   
  - LĐ TKT;                          
  - Lưu VT, TCHC, KT, TĐKT.  
 

 

 

 
            Hồ Ngọc Quang 
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DANH SÁCH XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG 

ĐƠN VỊ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-TKT, ngày      /12/2025  

của Trưởng Thống kê, Thống kê tỉnh Đắk Lắk) 

Số 

TT 
Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác 

Ghi 

chú 

A HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ  

I Tập thể 3 

1 Phòng Thống kê Tổng hợp  

2 Thống kê cơ sở Buôn Ma Thuột  

3 Thống kê cơ sở Sông Cầu  

II Cá nhân 24 

 Nhóm Phó Trưởng Thống kê tỉnh 1 

1 Ông Cao Thanh Sơn, Phó Trưởng Thống kê, Thống kê tỉnh Đắk Lắk  

 Nhóm Trưởng phòng 1 

2 Bà Huỳnh Thị Kim Loan, Trưởng phòng, Phòng Thống kê Tổng hợp  

 Nhóm Trưởng Thống kê cơ sở 1 

3 
Ông Nguyễn Duy Nghiêm, Quyền Trưởng Thống kê cơ sở, Thống kê cơ sở 

Buôn Ma Thuột 
 

 Nhóm Phó Trưởng Thống kê cơ sở 1 

4 Ông Hoàng Văn Kiên, Phó Trưởng Thống kê cơ sở, Thống kê cơ sở Sơn Hòa  

 Công chức và người lao động không giữ chức vụ 20 

5 Bà Hoàng Thị Thu Thủy, Thống kê viên, Phòng Thống kê Tổng hợp  

6 Bà Ngô Thị Xuân, Thống kê viên, Phòng Thống kê Nông nghiệp và Xã hội  

7 Ông Lê Minh Thuật, Thống kê viên, Phòng Thống kê Công nghiệp và Xây 

dựng 
 

8 Bà Trần Thị Bích Hạnh,Thống kê viên trung cấp, Phòng Thống kê Dịch vụ và 

Giá 
 

9 Bà Bùi Thanh Hằng, Phụ trách kế toán, Phòng Tổ chức - Hành chính  

10 Bà Nguyễn Thị Yên Như, Thống kê viên, Phòng Tổ chức - Hành chính  

11 Ông Nguyễn Trọng Danh, Thống kê viên trung cấp, Thống kê cơ sở Buôn Ma 

Thuột 
 

12 Bà Tạ Thị Thùy Dương, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Quảng Phú  

13 Ông Vũ Minh Thuận, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Krông Pắc  

14 Bà Lê Thị Thu Hiếu, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Ea Drăng  

15 Bà Bùi Thị Thùy, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Buôn Hồ  

16 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Thống kê viên trung cấp, Thống kê cơ sở Buôn Hồ  

17 Ông Vũ Bảo Khoa, Nhân viên thống kê, Thống kê cơ sở Ea Kar  

18 Bùi Thị Hồng Nhung, Thống kê viên trung cấp, Thống kê cơ sở Krông Bông  

19 Bà Lê Thị Phương Thảo, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Krông Ana  
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20 Bà Trần Thị Hoài Trâm, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Tuy Hòa  

21 Ông Đỗ Mạnh Quyền, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Sông Cầu  

22 Bà Nguyễn Thị Út Soa, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Đông Hòa  

23 Bà Đặng Thị Tùng, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Tuy An Bắc  

24 Bà Trần Huyền Trân, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Tây Hòa  

B HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ  

I Tập thể 17 

1 Phòng Thống kê Nông nghiệp và Xã hội  

2 Phòng Thống kê Công nghiệp và Xây dựng  

3 Phòng Thống kê Dịch vụ và Giá  

4 Phòng Tổ chức - Hành chính  

5 Thống kê cơ sở Quảng Phú  

6 Thống kê cơ sở Krông Pắc  

7 Thống kê cơ sở Ea Drăng  

8 Thống kê cơ sở Ea Wer  

9 Thống kê cơ sở Buôn Hồ  

10 Thống kê cơ sở Ea Kar  

11 Thống kê cơ sở Krông Bông  

12 Thống kê cơ sở Krông Ana  

13 Thống kê cơ sở Tuy Hòa  

14 Thống kê cơ sở Đông Hòa  

15 Thống kê cơ sở Tuy An Bắc  

16 Thống kê cơ sở Sơn Hòa  

17 Thống kê cơ sở Tây Hòa  

II Cá nhân 102 

 Nhóm Phó Trưởng Thống kê tỉnh 1 

1 Ông Nguyễn Quang Phước, Phó Trưởng Thống kê, Thống kê tỉnh Đắk Lắk  

 Nhóm Trưởng phòng  3 

2 
Ông Nguyễn Trọng Dũng, Trưởng phòng, Phòng Thống kê Nông nghiệp và 

Xã hội 
 

3 Ông Lê Đức Bài, Trưởng phòng, Phòng Thống kê Dịch vụ và Giá  

4 Ông Võ Trường Sơn, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính  

 Nhóm Phó Trưởng phòng  1 

5 
Ông Đỗ Trọng Quyết, Phó trưởng phòng, Phòng Thống kê Nông nghiệp và Xã 

hội 
 

 Nhóm Trưởng Thống kê cơ sở 11 

6 Ông Phạm Văn Quỳnh, Trưởng Thống kê cơ sở, Thống kê cơ sở Quảng Phú  

7 Ông Lương Ngọc Tuấn, Trưởng Thống kê cơ sở, Thống kê cơ sở Krông Pắc  

8 Bà Chu Thị Ngọc, Quyền Trưởng Thống kê cơ sở, Thống kê cơ sở Ea Drăng  

9 Ông Bùi Quốc Hùng, Trưởng Thống kê cơ sở, Thống kê cơ sở Ea Wer  
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10 Ông Nguyễn Xê, Trưởng Thống kê cơ sở, Thống kê cơ sở Buôn Hồ  

11 
Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng Thống kê cơ sở, Thống kê cơ sở Krông 

Bông 
 

12 Ông Lê Việt Hải, Quyền Trưởng Thống kê cơ sở, Thống kê cơ sở Tuy Hòa  

13 Ông Phạm Hoài Linh, Trưởng Thống kê cơ sở, Thống kê cơ sở Đông Hòa  

14 
Ông Lê Thành Quốc, Quyền Trưởng Thống kê cơ sở, Thống kê cơ sở Tuy An 

Bắc 
 

15 
Ông Nguyễn Văn Dũng, Quyền Trưởng Thống kê cơ sở, Thống kê cơ sở Sơn 

Hòa 
 

16 
Ông Phan Nguyễn Hồng Tuyên, Trưởng Thống kê cơ sở, Thống kê cơ sở Tây 

Hòa 
 

 Nhóm Phó Trưởng Thống kê cơ sở 6 

17 Ông Trần Phước, Phó Trưởng Thống kê cơ sở, Thống kê cơ sở Buôn Hồ  

18 
Ông Đỗ Hoàng Vĩ, Phó Trưởng Thống kê cơ sở, phụ trách Thống kê cơ sở Ea 

Kar 
 

19 
Ông Nguyễn Mạnh Đoàn, Phó Trưởng Thống kê cơ sở, Thống kê cơ sở Krông 

Bông 
 

20 
Bà Trịnh Thị Hồng Hương, Phó Trưởng Thống kê cơ sở, Thống kê cơ sở Tuy 

Hòa 
 

  21 Ông Phạm Chí Tâm, Phó Trưởng Thống kê cơ sở, Thống kê cơ sở Đông Hòa  

  22 
Bà Phạm Thị Ánh Tuyến, Phó Trưởng Thống kê cơ sở, Thống kê cơ sở Tây 

Hòa 
 

 Công chức và người lao động không giữ chức vụ 80 

23 Ông Trần Văn Tuy, Thống kê viên, Phòng Thống kê Tổng hợp   

24 Bà Nguyễn Thị Hoài, Thống kê viên, Phòng Thống kê Tổng hợp  

25 Bà Nguyễn Tường Vy, Thống kê viên, Phòng Thống kê Tổng hợp  

26 Bà Cao Trần Yến Thu, Thống kê viên, Phòng Thống kê Tổng hợp  

27 

Bà Tôn Nữ Thảo Trang, Thống kê viên, Phòng Thống kê Nông nghiệp và Xã 

hội 
 

28 

Bà Nguyễn Thị Diệu Hòa, Thống kê viên, Phòng Thống kê Nông nghiệp và 

Xã hội 
 

29 

Ông Lương Hoàng Trung Minh, Thống kê viên, Phòng Thống kê Nông 

nghiệp và Xã hội 
 

30 

Bà Nguyễn Thị Phương Thanh, Thống kê viên, Phòng Thống kê Nông nghiệp 

và Xã hội 
 

31 

Bà Phạm Thị Minh Trâm, Thống kê viên trung cấp, Phòng Thống kê Công 

nghiệp và Xây dựng 
 

32 

Ông Nguyễn Như Phước, Thống kê viên, Phòng Thống kê Công nghiệp và 

Xây dựng 
 

33 

Ông Nguyễn Đại Vỹ, Thống kê viên, Phòng Thống kê Công nghiệp và Xây 

dựng 
 

34 

Ông Võ Đăng Khoa, Thống kê viên, Phòng Thống kê Công nghiệp và Xây 

dựng 
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35 Ông Nguyễn Trọng Minh, Thống kê viên, Phòng Thống kê Dịch vụ và Giá  

36 Bà Phạm Thị Huyền Trang, Thống kê viên, Phòng Thống kê Dịch vụ và Giá  

37 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Thống kê viên, Phòng Thống kê Dịch vụ và Giá  

38 Bà Nguyễn Thị Huệ, Thống kê viên chính , Phòng Thống kê Dịch vụ và Giá  

39 Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Kế toán viên, Phòng Tổ chức - Hành chính  

40 Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Cán sự, Phòng Tổ chức - Hành chính  

41 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương, Kế toán viên, Phòng Tổ chức - Hành chính  

42 Bà Dương Thị Bích Phượng, Nhân viên, Phòng Tổ chức - Hành chính  

43 Ông Nguyễn Đăng Dũng, Nhân viên, Phòng Tổ chức - Hành chính  

44 Bà Đinh Thị Hồng Lan, Nhân viên, Phòng Tổ chức - Hành chính  

45 Ông Nguyễn Văn Dũng, Nhân viên, Phòng Tổ chức - Hành chính  

46 Bà Nguyễn Thị Linh, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Buôn Ma Thuột  

47 Bà Trương Thị Bích Liên, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Buôn Ma Thuột  

48 Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Nhân viên thống kê, Thống kê cơ sở Quảng Phú  

49 Ông Trần Văn Thuyên, Thống kê viên trung cấp, Thống kê cơ sở Quảng Phú  

50 

Bà Nguyễn Hoàng Minh Uyên, Thống kê viên trung cấp, Thống kê cơ sở 

Quảng Phú 
 

51 Bà Nguyễn Nhật Hạ, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Krông Pắc  

52 Bà Phạm Thị Ánh Thi, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Krông Pắc  

53 Bà Hồ Thị Hồng Trang, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Ea Drăng  

54 Bà Hoàng Thị Kim Dung, Thống kê viên trung cấp, Thống kê cơ sở Ea Drăng  

55 Bà Mlô Niê H'Trân, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Ea Drăng  

56 Bà Lữ Thị Nguyên Thoa, Thống kê viên trung cấp, Thống kê cơ sở Ea Drăng  

57 Ông Nguyễn Huy Hoàng, Nhân viên Thống kê, Thống kê cơ sở Ea Wer  

58 Bà Vũ Thị Thanh Thủy, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Ea Wer  

59 Ông Đặng Thế Hùng, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Ea Wer  

60 Ông Phạm Văn Lam, Thống kê viên trung cấp, Thống kê cơ sở Ea Wer  

61 Bà Trần Thị Ngọc Tú, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Ea Wer  

62 Ông Phạm Hải Ngọc, Nhân viên, Thống kê cơ sở Ea Wer  

63 Bà Trần Thị Mai, Nhân viên thống kê, Thống kê cơ sở Buôn Hồ  

64 Bà Nguyễn Thị Tường Vy, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Buôn Hồ  

65 Ông Nguyễn Văn Thái, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Buôn Hồ  

66 Ông Hoàng Nghĩa Đại, Nhân viên thống kê, Thống kê cơ sở Buôn Hồ  

67 Ông Hồ Đắc Nghĩa, Nhân viên, Thống kê cơ sở Buôn Hồ  

68 Bà Phan Thái Ngọc Hà, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Ea Kar  

69 Bà Nguyễn Thị Oanh, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Ea Kar  

70 Ông Nguyễn Đông, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Ea Kar  

71 Bà Trần Thị Liên, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Ea Kar  

72 Ông Trần Khánh Dương, Nhân viên, Thống kê cơ sở Ea Kar  

73 Ông Hồ Xuân An, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Ea Kar  

74 Ông Nguyễn Văn Thông, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Krông Bông  

75 Bà Nguyễn Thị Sương, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Krông Bông  

76 Bà Thái Thị Tình, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Krông Bông  
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77 Ông Trần Quốc Đại, Nhân viên, Thống kê cơ sở Krông Bông  

78 Ông Lữ Vân Huyền, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Krông Ana  

79 Bà Lê Thị Vân, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Krông Ana  

80 Bà Lê Thị Ngọc Lệ, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Krông Ana  

81 Bà Lê Thị Minh Tươi, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Krông Ana  

82 Ông Văn Đình Hoàng Nam, Nhân viên, Thống kê cơ sở Krông Ana  

83 Ông Nguyễn Văn Dũng, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Tuy Hòa  

84 Bà Phạm Thị Mỹ Thạnh, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Tuy Hòa  

85 Ông Phan Quốc Bảo, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Tuy Hòa  

86 Bà Phạm Thị Thanh Nhàn, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Sông Cầu  

87 Ông Nguyễn Quốc Cường, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Sông Cầu  

88 Ông Trần Phi Vàng, Nhân viên, Thống kê cơ sở Sông Cầu  

89 Bà Nguyễn Thị Minh Sang, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Đông Hòa  

90 Bà Phan Thị Mỹ Duyên, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Tuy An Bắc  

91 Bà Phan Vũ Tâm Quỳnh, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Tuy An Bắc  

92 Ông Nguyễn Thành Tính, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Tuy An Bắc  

93 Bà Trần Thị Lệ Thi, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Tuy An Bắc  

94 Ông Đặng Ngọc Minh, Nhân viên, Thống kê cơ sở Tuy An Bắc  

95 Ông Hồ Quốc Thắng, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Sơn Hòa  

96 Bà Bùi Thị Hiền, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Sơn Hòa  

97 Ông Trình Văn Liên, Nhân viên, Thống kê cơ sở Sơn Hòa  

98 Ông Đỗ Thanh Liêm, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Tây Hòa  

99 Bà Võ Thị Tuyết Cẩm, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Tây Hòa  

100 Ông Nguyễn Đình Thuần, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Tây Hòa  

101 Ông Nguyễn Văn Hồi, Nhân viên, Thống kê cơ sở Tây Hòa  

102 Ông Phan Thanh Sơn, Thống kê viên, Thống kê cơ sở Tây Hòa  

C HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ 0 

D KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ 0 
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